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Ph n : Các Ph n M m ng D ngầ ầ ề Ứ ụ
    I. Microsoft office.
     Trong ph n m m này g m có: Microsoft office Word (so n th o vănầ ề ồ ạ ả  
b n), Microsoft office Excel, Microsoft office Access, Microsoft office Powerả  
point,…
     Ph n m n này th ng đ c dùng trong văn phòng.ầ ề ườ ượ
Chúng ta tìm hi u sâu v  Microsoft office Word.ể ề

                                                  Microsoft office Word
             Microsoft office Word là m t ch ng trình x  lý văn b n đ c ngộ ươ ử ả ượ ứ  
d ng r ng rãi hi n nay. V i ch ng trình này b n có th  so n th o và trìnhụ ộ ệ ớ ươ ạ ể ạ ả  
bày m t b c th , lá đ n, gi y m i, công văn, h p đ ng, ti u lu n, đ  án, lu nộ ứ ư ơ ấ ờ ợ ồ ể ậ ồ ậ  
án t t nghi p và chuyên nghi p h n b n có th  làm sách, báo, t p chí,… V iố ệ ệ ơ ạ ể ạ ớ  
Microsoft office Word b n có th  trình bày ph n n i dung c a văn b n r t đaạ ể ầ ộ ủ ả ấ  
d ng nh  các l nh v  phông ch , đ nh d ng đo n văn b n, c t ch , t o b ngạ ờ ệ ề ữ ị ạ ạ ả ộ ữ ạ ả  
bi u. Ngoài ra, có th  minh h a cho văn b n b ng các hình v  có s n r tể ể ọ ả ằ ẽ ẵ ấ  
phong phú và tiêu đ  c a văn b n tr  nên đ p h n nh  WordArt, Picture,..ề ủ ả ở ẹ ơ ờ
      

I. M  ch ng trình ở ươ Microsoft office word 2003.
Trong windows, Microsoft office word 2003 có th  đ c kh i đ ng theo haiể ượ ở ộ  
cách:
       Cách 1: Nh n vào start ->programs -> Microsoft office -> Microsoftấ  
word 2003.
       Cách 2: Nh n vào bi u t ng Microsoft Word 2003 trên màn hình (bi uấ ể ượ ể  
t ng ch  )ượ ữ
       
Cách 1:
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Cách 2:

2. C a s  màn hình.ử ổ
       Sau khi vào ch ng trình Word 2003, màn hình sau s  hi n ra:ươ ẽ ệ

 
1. Thanh tiêu đ .ề
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         Thanh n m ngang trên đ nh c a c a s , trên thanh này b n sằ ỉ ủ ử ổ ạ ẽ 
th y tên c a file văn b n là document 2 và tên c a c a s  ch ngấ ủ ả ủ ử ổ ươ  
trình là Microsoft word.
2. Thanh tr ng thái (status bar).ạ

                            Thanh tr ng thái n m  d i đáy c a c a s , nhìn vào thanhạ ằ ở ướ ủ ử ổ  
này b n s  bi t đ c v  trí c a con tr  và tr ng thái c a văn b n.ạ ẽ ế ượ ị ủ ỏ ạ ủ ả

3. Th c đo (ruler).ướ
        Th  hi n đ  chính xác c a văn b n. Th c đo m c đ nh c aể ệ ộ ủ ả ướ ặ ị ủ  
ch ng trình hay dùng đ n v  là Inches. B n có th  đ i đ n v  c aươ ơ ị ạ ể ổ ơ ị ủ  
th c đo v  h  centimeters b ng cách vào th c đ n Tool ướ ề ệ ằ ự ơ Options, 
nh p m c General, trong khung Measuremen Units ch n Centimeters. ấ ụ ọ
        B n có th  cho th c đo hi n ra ho c đo b ng cách vào th cạ ể ướ ệ ặ ằ ự  
đ n View ơ Ruler.
4. Thanh tr t (sclooll Bar).ượ
          C a s  văn b n có hai thanh tr t g m thanh tr t ngang vàử ổ ả ượ ồ ượ  
thanh tr t d c dùng đ  xem văn b n trong c a s . N u m t văn b nượ ọ ể ả ử ổ ế ộ ả  
có nhi u trang, dùng chu t nh p kéo tr t thanh tr t d c, s  trangề ộ ấ ượ ượ ọ ố  
s  l n l t hi n ra giúp chúng ta có th  d ng l i đúng  trang mu nẽ ầ ượ ệ ể ừ ạ ở ố  
chuy n t i.ể ớ

I I . Đóng ch ng trình Word.ươ
                             Sau khi l u tài li u vào máy, b n đóng tài li u b ng cáchư ệ ạ ệ ằ  
nh p vào d u nhân c a c a s  Word n m  góc ph i phía trên c a màn hìnhấ ấ ủ ử ổ ằ ở ả ủ  
ho c vào th c đ n Fileặ ự ơ Close. 
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Đ  thoát kh i (đóng) ch ng trình Word b n nh p vào d u nhân góc ph i phíaể ỏ ươ ạ ấ ấ ả  
trên cùng c a c a s  ho c vào th c đ n File ủ ử ổ ặ ự ơ  Exit.
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TH C HÀNH PH N M M MICROSOFT WORDỰ Ầ Ề
Trang văn b nả

    Ng i B nườ ạ

    Dan Clark

    Ng i ch  ti m treo t m b ng "Bán Chó Con" lên cánh c a. Nh ng t m bi n ki u nh  v yườ ủ ệ ấ ả ử ữ ấ ể ể ư ậ  

luôn h p d n các khách hàng nh  tu i. Ngay sau đo,ù có m t c u bé xu t hi n. "Chú bán m yấ ẫ ỏ ổ ộ ậ ấ ệ ấ  

con chó này v i giá bao nhiêu v y?" c u bé h i.ớ ậ ậ ỏ

• Ông ch  tr  l i "Kho ng t  $30 cho t i $50."ủ ả ờ ả ừ ớ
 C u bé móc trong túi ra m t ít ti n l . "Cháu có $2.37," c u nói, "cháu có thậ ộ ề ẻ ậ ể 

coi chúng đ c không?"ượ
    Ng i ch  ti m m m c i và huýt sáo. T  trong cũi ch y ra chó m  Lady cùng v i năm cáiườ ủ ệ ỉ ườ ừ ạ ẹ ớ  
n m lông be bé xinh xinh ch y theo. M t con chó con ch y cà nh c l t theo sau. Ngay l p t c,ắ ạ ộ ạ ắ ế ậ ứ  
c u bé ch  vào con chó nh  b  li t chân đó "Con chó con này b  làm sao v y?"ậ ỉ ỏ ị ệ ị ậ
    Ng i ch  gi i thích r ng bác sĩ thú y đã coi và nói r ng con chó con b  t t  ph nườ ủ ả ằ ằ ị ậ ở ầ  
hông. Nó s  b  đi kh p khi ng mãi mãi. Nó s  b  què mãi mãi. Đ a bé r t xúc đ ng.ẽ ị ậ ễ ẽ ị ứ ấ ộ  
"Cháu mu n mua con chó con đó."ố
    Ng i ch  nói r ng "Ch c là cháu không mu n mua con chó đó đâu, còn n u cháu mu n nóườ ủ ằ ắ ố ế ố  
thì chú s  cho cháu luôn."ẽ
    
C u bé n i gi n.ậ ổ ậ  
C u nhìn th ngậ ẳ  
vào m t c aắ ủ  
ng i ch , và nóiườ ủ  
r ng "Cháu khôngằ  

mu n chú choố  
cháu con chó con 
đó. Nó x ng đángứ  
nh  b t kỳ conư ấ  
nào khác và cháu 

s  tr  cho chú đẽ ả ủ 
giá ti n cho nó.ề  
Th t ra, cháu sậ ẽ 
đ a cho chúư  
$2.37 bây gi  vàờ  

50cent m i thángỗ  
cho đ n khi cháuế  
tr  đ  s  ti n."ả ủ ố ề

    Ng i ch  ph n đ i "Cháu đâu có mu n mua con chó đó. Nó s  ch ng bao gi  có th  ch yườ ủ ả ố ố ẽ ẳ ờ ể ạ  
đ c và ch i v i cháu nh  nh ng con chó con khác."ượ ơ ớ ư ữ

    Nghe v y, c u bé cúi xu ng và kéo ng qu n lên đ  l  ra m tậ ậ ố ố ầ ể ộ ộ  
chân b  v n v o, teo qu t và ph i có h  th ng thanh gi ngị ặ ẹ ắ ả ệ ố ằ  
ch ng đ . C u nhìn lên ng i ch  và nói r t kh  "Vâng, cháuố ỡ ậ ườ ủ ấ ẽ  
cũng không có ch y đ c, và con chó nh  đó c n m t ng i cóạ ượ ỏ ầ ộ ườ  
th  hi u đ c nó!"ể ể ượ

TRANG B N V  K  THU TẢ Ẽ Ỹ Ậ
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TH C HÀNH PH N M M Ự Ầ Ề
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MATLAP- SIMULINK

--------------------
I. Gi i thi u ph n m m: ớ ệ ầ ề

          Matlap:        
− Là ph n m n gi i các bài toán k  thu t ầ ề ả ỹ ậ
− Gi i ma tr nả ậ
− Gi i h  ph ng trình vi phânả ệ ươ
− Mô ph ng, mô hình hoáỏ
Simulink:
− Là m t ph n cu  ph n m n Matlabộ ầ ả ầ ề
− Dùng mô ph ng các h  th ngỏ ệ ố
− Đi u khi n t  đ ngề ể ự ộ

II. H  đi u khi n t  đ ng:ệ ề ể ự ộ

1. H ng d n s  d ng Matlab – Simulinkướ ẫ ử ụ
a. Vào ch ng trình:ươ
Nh p chu t vào bi u t ng: Startấ ộ ể ượ →AllProgram→Matlab7.0
→ Matlab 6.5
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C a s  Matlab hi n ra nh  sau :ử ổ ệ ư

Nh p chu t vào bi u t ng   ấ ộ ể ượ  s  m  ra Simulink Library Browser. Sau đóẽ ở  
ch n Fileọ →New→Model m  ra c a s  Untitled :ở ử ổ  
 

b:Xây d ng s  đ :    ự ơ ồ
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Nh n Simulink ch n các kh i kéo th  sang c a s  Untitled .N u cácấ ọ ố ả ử ổ ế  
ph n t  trên s  đ  ng c ta có th  dùng l nh quay :Ctrl- Rầ ử ơ ồ ượ ể ệ

b.1: Đ t l i thông s  :ặ ạ ố

Nh p đúp vào các kh i mu n thay đ i thông s  m t tuỳ ch n hiên raấ ố ố ổ ố ộ ọ  
và a co th  thay đ i r i nh n OK ể ổ ồ ấ

b.2:Ch y mô ph ng xem k t qu :ạ ỏ ế ả

Nh p đúp vào Scope đ  m  ra màn hình Scope. Nh n Simulation ấ ể ở ấ → 
Start và xem k t qu  trên màn hình. Ch nh đ nh các thông s  đ  đ tế ả ỉ ị ố ể ạ  
đ c t i u. ượ ố ư

2. Bài t p ng d ng:ậ ứ ụ
             

Ch n tham s  cho b  đi u ch nh sau:ọ ố ộ ề ỉ

Vào c a s  Untitled cua Matlab – Simulink nh  trên và ch n các linh ki n trongử ổ ư ọ ệ  
Simulink Library Browser:

C  th  nh  sau:ụ ể ư

                 + Simulink/ continous/ integrator 

                + Simulink/ continous/ transfer Fcn
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+ Simulink/ math operations/ gain

+ Simulink/ math operations/ sum    

+ Simulink/ Sinks/ Scope 

Simulink/ Sources/ constant 

            Sau khi xây d ng đ c s  đ  h  th ng ta nh p thông s  cho các ph nự ượ ơ ồ ệ ố ậ ố ầ  
t , b ng cách nh p đúp chu t vào các ph n kh i, c  th  nh  sau:ử ằ ấ ộ ầ ố ụ ể ư

                 Kh i constant: constant value: 1ố
                 Kh i so sánh: List of sings: +- ố
                 Kh i đi u khi n: Numerator: [ 10]; Denominator: [0.001 0.5 1];ố ề ể
                 Kh i đ i t ng: initial condison: 0ố ố ượ
                 Kh i khu ch đ i: gain: 1ố ế ạ
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